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BÁO CÁO

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Thực hiện Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết và báo cáo tình hình, kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và các văn bản của Trung ương về chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chình, kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (Kế hoạch số 12111/KH-UBND ngày 29/12/2014); Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính (Kế hoạch số 2048/KH-UBND ngày 24/3/2015); Kế hoạch truyền thông, hỗ trợ kiểm soát thủ tục hành chính (Kế hoạch số 2049/KH-UBND ngày 24/3/2015); Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Kế hoạch số 1585/KH-UBND ngày 05/3/2015); Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Quy định thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015); Chỉ thị về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2015-2020 (Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 04/8/2015); Quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 05/10/2015).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1273/QĐ-UBND ngày 19/5/2015 ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
2. Công bố, công khai thủ tục hành chính: Để duy trì sự đầy đủ, tính đồng bộ và chính xác thủ tục hành chính của 03 cấp chính quyền (tỉnh, huyện, xã) trên địa bàn tỉnh theo lĩnh vực, phạm vi quản lý của từng ngành. Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, cập nhật thường xuyên những thủ tục hành chính, văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính mới được ban hành hoặc bị sửa đổi, thay thế hoặc bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý của từng ngành.
Kết quả, trong năm 2015 đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định công bố, công khai sửa đổi, bổ sung Bộ thủ tục hành chính của 19 ngành chuyên môn (gồm: tỉnh, huyện, xã), cụ thể: Y tế; Công thương; Kế hoạch và Đầu tư; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Tư pháp; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Lao động, Thương binh và Xã hội; Tài chính; Xây dựng; Ngoại vụ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Ban Dân tộc; Thanh tra tỉnh. Trong đó, nhiều lĩnh vực, như: Đất đai, đăng ký kinh doanh, tư pháp, xây dựng, nội vụ v.v... được cập nhật, sửa đổi thường xuyên, kịp thời theo quy định.

Các thủ tục hành chính sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, Sở Tư pháp đã cập nhập đầy đủ nội dung lên Cơ sở dữ liệu quốc gia của Chính phủ; đồng thời, biên soạn lại và chuyển giao cho cấp huyện, cấp xã tổ chức niêm yết, công khai theo quy định. Hiện nay, Tổng số thủ tục được áp dụng thực hiện trên địa bàn tỉnh: 1.295 thủ tục hành chính (trong đó: Cấp tỉnh 974 thủ tục, cấp huyện 212 thủ tục, cấp xã 109 thủ tục).
3. Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính: Triển khai Quyết định số 08/QĐTTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2048/KH-UBND ngày 24/3/2015 về rà soát, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015; trong đó giao cho các sở, ban, ngành phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát 21 nhóm thủ tục hành chính.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ban, ngành, địa phương; Sở Tư pháp đã tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3033/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

4. Về kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính: Để kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra kết quả giải quyết thủ tục hành chính; niêm yết, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; cơ sở vật chất bộ phận một cửa; vận hành của Phần mềm một cửa liên thông hiện đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp; 11 đơn vị cấp huyện và 57 xã, phường, thị trấn.

Thực hiện việc theo dõi, kiểm tra tình hình giải quyết thủ tục hành chính thông qua Phần mềm một cửa liên thông hiện đại tại 11 đơn vị cấp huyện; 158 đơn vị cấp xã; 04 đơn vị cấp sở (Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Tham gia với Đoàn kiểm tra, giám sát do Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại một số đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lấy kiến của người dân về hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ y tế, cung cấp điện, nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Nhìn chung, kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực, quan tâm trong tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện khá tốt việc niêm, công khai yết thủ tục hành chính, địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Tuy nhiên, một số đơn vị tình trạng giải quyết hồ sơ còn chậm so với thời gian quy định, nhất là lĩnh vực đất đai...

5. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính: Từ đầu năm đến nay, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Nội vụ tiếp nhận được 14 trường hợp phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về tình hình giải quyết thủ tục hành chính; nội dung phản ánh chủ yếu về sự chậm trễ trong giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính. Một số địa phương cấp xã, đã bị phản ánh viề việc cán bộ, công chức đến cơ quan chậm, không thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả kịp thời theo yêu cầu của người dân. Tất cả các phản ánh, kiến nghị trên đều được kiểm tra, xử ký kịp thời. 

6. Triển khai dịch vụ công trực tuyến: Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân trực tiếp thông qua mạng internet; hiện nay, tỉnh đã triển khai được được 148 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; trong đó: 

- 107 thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 3, gồm: Sở Thông tin và Truyền thông (15 dịch vụ công); Sở Công Thương (68); Sở Giao thông vận tải (1); Sở Xây dựng (7); Sở Tài nguyên và Môi trường (8); Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (4); Sở Ngoại vụ (3); Ban Quản lý các Khu công nghiệp (1);

- 41 thủ tục thực hiện dịch vụ công mức độ 4, gồm: Sở Khoa học và Công nghệ (26); Sở Kế hoạch và Đầu tư (14); Sở Tài nguyên và Môi trường (1).

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đã góp phần giảm thời gian, cũng như việc đi lại của người dân trong yêu cầu giải quyết công việc. Ngoài ra, thực hiện việc ứng dụng các tiện ích, để thông báo trả kết quả hồ sơ giải quyết thông qua các Tổng đài 1080 - 8088.

7. Về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trong năm 2015, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết được 749.277 hồ sơ; trong đó: 743.079 hồ sơ đã được giải quyết xong, còn 6.198 hồ sơ đang chờ giải quyết.

8. Công tác tập huấn: Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh và kết quả tập huấn của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính; Sở Tư pháp đã tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ lại cho cán bộ đầu mối, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, địa phương thông qua Hội nghị tập huấn, họp giao ban hàng quý, chuyên đề, Email, điện thoại về nghiệp vụ thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

9. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC: Để thực hiện tốt công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2049/KH-UBND ngày 24/3/2015 về việc tuyên truyền công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; trong đó, giao Sở Tư pháp phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai tuyên truyền mục tiêu, ý nghĩa các nội dung, hoạt động về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; cụ thể: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế, Hải quan... tổ chức các Hội nghị tọa đàm về phổ biến pháp luật, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo các ngành, các cấp với người dân, doanh nghiệp để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Ngoài ra, còn tổ chức tuyên truyền dưới các hình thức phổ biến, như: Tổ chức photo, in ấn bộ thủ tục hành chính, sổ tiếp nhận phản ánh kiến nghị, niêm yết, công khai minh bạch tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Website của từng cơ quan, đơn vị, địa phương v.v... 

Mời cơ quan Báo, Đài đưa tin về tình hình, kết quả hoạt động công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, thông qua các Hội nghị, họp giao ban chuyên đề v.v...

Hướng dẫn khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (thông quá Đài phát thanh truyền hình), như lĩnh vực: Tài nguyên và môi trường, tư pháp, kế hoạch và đầu tư, lao động thương binh và xã hội, hải quan, xuất nhập cảnh v.v...

10. Ký kết nhận và trả kết quả hồ sơ qua đường bưu điện: Để tiện lợi cho việc nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thời gian qua UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ngành ký kết với cơ quan Bưu điện trong việc chuyển phát nhanh các hồ sơ thuộc một số lĩnh vực có số lượng lớn, như: Đất đai, đăng ký kinh doanh, lý lịch tư pháp số 1, khen thưởng, công thương,  bằng lái xe, cà vẹt xe, chứng minh nhân dân, hộ chiếu v.v...

Kết quả thực hiện theo mô hình này rất khả quan, đã giảm việc đi lại của người dân trong việc liên hệ nhận kết quả.
II. Nhận xét, đánh giá
1. Về thuận lợi:
Nhìn chung, công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính luôn được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên; kết quả hoạt động công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt; công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp được quan tâm; việc giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng được thời gian quy định; trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được quán triệt thường xuyên.
Mặt khác, việc đưa mô hình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã góp phần nâng cao trách nhiệm của Thủ trưởng, công chức, viên chức trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ cũng như tạo sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các bộ phận liên quan trong việc tham gia giải quyết thủ tục hành chính.

2. Về khó khăn, vướng mắc: Công tác kiểm soát thủ tục hành chính mặc dù luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên; các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau:
a) Về phía địa phương:
- Hệ thống văn bản pháp luật có quy định nội dung liên quan thủ tục hành chính thay đổi thường xuyên; việc cập nhật, ban hành sửa đổi thủ tục hành chính của Bộ, ngành Trung ương còn chậm và sơ sài, dẫn đến khó khăn cho địa phương căn cứ thực hiện rà soát, cập nhật sửa đổi, bổ sung công bố lại Bộ thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp và Quy chế phối hợp công bố của UBND tỉnh.

- Hệ thống cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các đơn vị, địa phương làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thường xuyên bị luân chuyển, dẫn đến nhiều cán bộ có kinh nghiệm phải chuyển sang công tác khác, thay vào đó là những cán bộ mới, chưa am hiểu hết về tính phức tạp của nhiệm vụ này, nên việc kiểm tra, đôn đốc còn nhiều hạn chế (nhất là cấp huyện, cấp xã).

- Kinh phí bố trí và quy định mức chi, hạng mục công việc được chi tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC chưa rõ ràng, dẫn đến việc chi các hoạt động về công tác này giữa các địa phương khác nhau (như việc nhập thông tin lên Cơ sở dữ liệu quốc gia, hỗ trợ cán bộ đầu mối v.v...). 

- Việc thực hiện chuẩn hóa danh mục và nội dung thủ tục hành chính 04 cấp, thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành Trung ương chậm so với Kế hoạch ban hành tại Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày  06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gây khó khăn cho địa phương trong việc rà soát, hệ thống, bổ sung, hoàn chỉnh và ban hành quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vị, thẩm quyền giải quyết của địa phương.
III. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
1. Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch truyền thông; kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; kế hoạch kiểm tra tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính chung của tỉnh năm 2016.

2. Thực hiện tốt việc đánh giá tác động thủ tục tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; cho ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính.

3. Cập nhật công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ của cấp sở, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; niêm yết công khai và cập nhập đầy đủ lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính của Chính phủ.
4. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính, như: Niêm yết, công khai thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, chấn chỉnh kỹ luật, kỹ cương hành chính.

5. Triển khai Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư.

6. Tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ tại các đơn vị cơ quan hành chính, một số dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.  

Trên đây là một số kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai./.
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